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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

Nơi 

  công tác 

Ngày  

vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú 

Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 
Ngoại ngữ 

1  Nguyên Sỹ Hùng 08/8/1984 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn 3 xã Kim 

Tân, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Môi 

trường 

Thạc sỹ 

Kế toán 
Trung cấp 

Tiếng Anh, 

trình độ B1 

Uỷ viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch UBND xã 

UBND xã 

Thành Vinh 
22/02/2013 K  

2  Phạm Văn Hưng 29/5/1987 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Ngọc Bồ, 

xã Kim Tân, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Xã hội học 
K Trung cấp 

Tiếng Anh, 

trình độ B 

Công chức Trung tâm 

Phục vụ Hành chính 

công 

UBND xã 

Thành Vinh 
07/5/2015 K  

3  Lê Văn Long 10/5/1986 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Kim Tân, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Liên Hưng, 

xã Kim Tân, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Xây dựng 

Đảng và CQNN 

Thạc sỹ 

Khoa 

học 

Chính 

trị 

Cao cấp 
Tiếng Anh, 

trình độ B1 

Ủy viên Ban Thường 

Vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Đảng ủy 

Cơ quan Đảng 

ủy xã Thành 

Vinh 

19/5/2012 K  

4  Đặng Hồng Quang 07/9/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Hoằng 

Giang, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Xuân 

Thành, xã Kim 

Tân, tỉnh Thanh 

Hóa 

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật 
K Trung cấp K 

Ủy viên Ban chấp 

hành Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Chủ tịch hội 

Cựu chiến binh 

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã 

Thành Vinh 

03/02/2000 2021 - 2026  

5  Nguyễn Thị Tuyến 13/12/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Thành 

Vinh, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn 1 Tân Sơn, 

xã Kim Tân, tỉnh 

Thanh Hóa 

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Tâm lý 

học 

K Trung cấp K 

Công chức cơ quan 

Ủy ban MTTQ, Phó 

Chủ tịch Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

Cơ quan Ủy ban 

MTTQ xã 

Thành Vinh 

14/4/2017 2021 - 2026  

 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người 

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người 

 Thành Vinh, ngày 11 tháng 02 năm 2026 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Văn Điệp 
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